                                 Tiết 22,23,24: Ôn tập giữa kì I
I. Nội dung kiến thức
1. Văn bản
- Truyền thuyết, cổ tích
- Thể thơ lục bát
2. Tiếng Việt
- Từ đơn, từ phức
- Biện pháp tu từ Ẩn dụ
3. Tập làm văn – Viết
- Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích
- Viết ĐV cảm nhận về 1 chi tiết hay 1 đoạn thơ 
II. Luyện đề
Đề số 1
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Yêu từng bờ ruộng, lối mòn,
Đỏ tươi bông gạo, biếc rờn ngàn dâu.
Yêu con sông mặt sóng xao,
Dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca.
                                            Yêu hàng ớt đã ra hoa
Đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông.
                                           Yêu sao tiếng mẹ ru nồng,
Tiếng thoi lách cách bên nong dâu tằm.
(Ta yêu quê ta, Lê Anh Xuân, Thơ Thiếu nhi chọn lọc)
Câu 1: Văn bản trên được viết theo thể thơ nào? 
A. Thể thơ tự do.
B. Thể thơ tám chữ.
C. Thể thơ lục bát.
D. Thể thơ sáu chữ.
Câu 2: Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 
A. Biểu cảm.
B. Tự sự.
C. Miêu tả.
D. Nghị luận.
Câu 3: Trong dòng thơ:  “Đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông” có mấy cụm động từ? 
A. Một cụm động từ.
B. Hai cụm động từ.
C. Ba cụm động từ.
D. Bốn cụm động từ.
Câu 4: Chủ đề của văn bản trên là gì? 
A. Tình yêu quê hương 
B. Tình yêu gia đình
C. Tình yêu thiên nhiên
D. Tình yêu đôi lứa
Câu 5: Điệp từ “yêu” trong văn bản trên có tác dụng ra sao? 
A. Nhấn mạnh tình yêu da diết của tác giả đối với dòng sông.
B. Nhấn mạnh tình yêu quê hương da diết của tác giả.
C. Nhấn mạnh tình yêu da diết của tác giả đối với mẹ.  
D. Nhấn mạnh tình yêu sâu sắc của tác giả đối với gia đình.
Câu 6: Cảm nhận nào phù hợp nhất về cảnh vật quê hương hiện lên trong hai dòng thơ sau:                              “Yêu từng bờ ruộng, lối mòn,
Đỏ tươi bông gạo, biếc rờn ngàn dâu”.
          A. Cảnh rực rỡ, tha thiết, bâng khuâng.
B. Cảnh mênh mông, bình dị, thân quen.
C. Cảnh tươi đẹp, thơ mộng, trữ tình.
D. Cảnh tươi đẹp, thân thuộc, bình dị.
Câu 7: Nhận xét nào phù hợp nhất về ý nghĩa lời ru của mẹ qua hai dòng thơ: 
“Yêu sao tiếng mẹ ru nồng,
Tiếng thoi lách cách bên nong dâu tằm”?
A. Lời ru của mẹ đưa con vào giấc ngủ, bồi đắp tâm hồn con.
B. Lời ru của mẹ động viên, khích lệ con nỗ lực học tập tốt.
C. Lời ru của mẹ là khúc hát xua tan mệt mỏi trong lao động.
D. Lời ru của mẹ gợi nhắc những kỉ niệm tuổi thơ tươi đẹp.
Câu 8: Hiệu quả của biện pháp nhân hóa trong dòng thơ: “Dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca” là gì? 
A. Nhấn mạnh kỉ niệm tuổi thơ êm đềm, ngọt ngào gắn với dòng sông.
B. Câu thơ khơi gợi trí tưởng tượng bay bổng ở người đọc. 
C. Dòng sông trở nên sinh động, gần gũi, gắn bó với con người.  
D. Giúp đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác.
Câu 9: Hãy viết 1 ĐV ngắn nêu cảm nhận của em về 1 hình ảnh hay 1 chi tiết trong bài 
thơ khiến em ấn tượng nhất? Sau đó chỉ ra 1 từ đơn, 1 từ phức? 
II. VIẾT: Hãy kể lại 1 trải nghiệm đáng nhớ của em với người thân trong gia đình.
	Hướng dẫn
Phần đọc hiểu
	Câu
	Nội dung

	1
	C

	2
	A

	3
	B

	4
	A

	5
	B

	6
	D

	7
	A

	8
	C

	9
	- HS viết đủ bố cục của 1 ĐV: mở, thân, kết.
- Chỉ ra được hình ảnh ấn tượng, ND, NT…


Phần viết:
1. Mở bài:- Giới thiệu được một trải nghiệm đáng nhớ của mình với người thân. 
2. Thân bài
- Giới thiệu được không gian, thời gian xảy ra câu chuyện của mình với một người thân. 
- Kể diễn biến được các sự việc diễn ra theo một trình tự nhất định. 
- Nêu được bài học hoặc thông điệp gửi gắm qua câu chuyện của bản thân. 
3. Kết bài
- Nêu được kết thúc câu chuyện. 
- Thể hiện được cảm xúc của người viết
	Đề số 2
Phần I. Đọc – hiểu  
   Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:
…“Bao nhiêu khổ nhọc cam go
Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!
Nhưng chưa một tiếng thở than
Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi.
Cha như biển rộng, mây trời
Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!...”
                                                         (Trích “Ngày của Cha”- Phan Thanh Tùng)
 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ lục bát.	 
B. Thơ sáu chữ 
C. Thơ tự do.      	
D. Thơ tám chữ.   
 	2. Đoạn thơ là lời bày tỏ cảm xúc của ai?
A. Người cha
B. Người mẹ
C. Người con
D. Người bà
 	3. Chủ đề của đoạn thơ là gì?
A. Tình cảm gia đình.			
B. Tình yêu quê hương đất nước.
C. Tình yêu thiên nhiên.			
D. Tình cảm cha con	
     	4. Biện pháp tu từ nổi bật nào được sử dụng trong hai câu thơ sau?
			“Bao nhiêu khổ nhọc cam go
		     Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!”
	A. So sánh	
B. Ẩn dụ                
C. Hoán dụ	  
D. Nhân hóa
 	5. Thông điệp tác giả muốn gửi gắm qua 2 câu thơ trên là gì?
	A. Người cha luôn quan tâm con.
	B. Người cha mong con sống tốt.	
C. Người cha muốn dành hết tình yêu thương cho con, nhận hết gian nan vất vả về mình.
	D. Người cha mong con sống ngoan, vui khỏe. 	
     	6. Em hiểu như thế nào về nghĩa của từ “gian nan” trong đoạn trích trên?
	A. Gian truân. 	
B. Gian khó.      
C. Gian lao.	
D. Gian khổ, khó khăn.
    	7. Đoạn trích bài thơ “Ngày của Cha” có điểm gì khác với bài “À ơi tay mẹ” (Bình Nguyên)?
	A. Viết về tình cảm gia đình
	B. Viết theo thể thơ lục bát
	C. Diễn tả tình cảm  người con với cha
	D. Thể hiện tình cảm sâu nặng, thiêng liêng 
    	 8. Tình cảm nào của “con” được thể hiện trong hai dòng thơ: 
	Cha như biển rộng, mây trời
Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!
	A. Hiểu công lao của cha		             
B. Tự hào về cha
	C. Biết ơn, kính trọng cha				
D. Yêu thương cha	
Câu 9: Từ nội dung của đoạn thơ trên, ta thấy mỗi người cha đều có vai trò quan trọng và luôn hết lòng vì con. Em hãy viết một đoạn văn (từ 5 – 7 câu) về ý nghĩa của tình cảm gia đình. Sau đó chỉ ra một từ đơn, 1 từ phức.
II. Viết: Truyền thuyết và cổ tích với sắc màu kì ảo luôn đem lại sự hấp dẫn, thú vị cho người đọc. Bằng lời của một nhân vật trong truyền thuyết hoặc cổ tích mà em được biết ngoài chương trình sách giáo khoa Ngữ văn 6, hãy kể lại câu chuyện ấy.
	Hướng dẫn
	Phần
	Câu
	Nội dung

	I
	1
	A

	
	2
	C

	
	3
	D

	
	4
	B

	
	5
	C

	
	6
	D

	
	7
	C

	
	8
	C

	
	9
	- HS viết được ĐV
- Chỉ ra từ đơn, từ phức theo yêu cầu.

	II
	  1
	VIẾT

	
	
	a. Yêu cầu chung:

	
	
	- Xác định đúng thể loại văn tự sự, ngôi kể thứ nhất
- Nội dung: kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích mà em biết (ko có trong SGK)
- Hình thức: trình bày dưới dạng một bài văn bố cục ba phần

	
	
	b. Yêu cầu cụ thể: 

	
	
	c. Chính tả, từ dùng, câu diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, từ, ngữ pháp Tiếng Việt.

	
	
	d. Sáng tạo: lời kể sinh động, sáng tạo, hấp dẫn

	
	
	


*Hướng dẫn về nhà:
- Hoàn thành đoạn văn và các BT trên
- Ôn lại kiến thức cách cảm nhận về một đoạn thơ.
- Tập viết đoạn văn cảm nhận về một đoạn thơ 
- Tiếp tục kể lại 1 TT hoặc CT bằng lời văn của em để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa kì I.
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